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BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chínhnăm 2023 

và nhiệm vụ công tác cách hành chính năm 2024 

 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và kế hoạch cải cách hành chính 

Trong năm 2023, UBND thành phố đã quan tâm đến công tác chỉ đạo, 

điều hành cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC), góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa 

phương.Cụ thể: ban hành Kế hoạch CCHC thành phố Đồng Hới năm 2023;Kế 

hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; Kế 

hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; 

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, 

SIPAS, PAPI, PCI của thành phố1; ban hành các văn bản yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thành phố và UBND các xã, phường  tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, nâng cao đạo đức công vụ2.Tổng hợp, thẩm định, quyết định công bố chỉ 

số CCHC của UBND các xã,phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới năm 

20223. 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm 

vụ CCHC năm 2023; Triển khai, đôn đốc hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, 

giải pháp cải cách hành chính năm 2023. 

Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, thành phố đã hoàn thành 29/29 nhiệm vụ về 

CCHC và Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC, 

hoạt động kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC … 

2. Báo cáo định kỳ 

Thực hiện đầy đủ về số lượng, nội dung và thời gian theo quy định. Gồm 

báo cáo Quý I, báo cáo 6 tháng, báo cáo Quý III và báo cáo năm4. Ngoài ra thực 

hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định: Báo cáo kết quả triển khai, cải 

thiện, nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI hàng tháng, quý, 

                                                           
1Công vănsố 1181/UBND-NV ngày 26/5/2023 của UBND thành phố về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Công văn số 2041/UBND-NV ngày 25/9/2023 của UBND 

thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan công tác CCHC của thành 

phố. 
2Công văn số 348/UBND-NV ngày 10/3/2023  của UBND thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; Công văn số 2335/UBND-NV ngày 0311/2023 của UBND thành 

phố về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị, địa phương. 
3Nhóm “Tốt”: 15/15 xã phường. 
4
Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 9/3/2023 báo cáo công tác CCHC quý I; Báo cáo số115BC-UBND 

ngày 9/6/2023 báo cáo công tác CCHC 6 tháng; Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 8/9/2023 báo cáo công tác 

CCHC quý III.  
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năm; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU 

ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII… 

3. Công tác kiểm tra CCHC 

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023
5
, từ 

ngày 19/9/2023 đến ngày 27/9/2023, Thành lập Đoàn kiểm tra 
6
và đã tổ chức 

kiểm tra tại 09 cơ quan, đơn vị, 4/12 cơ quan chuyên môn thành phố; 5/15 xã, 

phường
7
. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và văn hóa công sở
8
.Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở9 và kiểm tra đột xuất tại 02 cơ quan, 

đơn vị, lòng ghép trong kiểm tra CCHC tại 8 cơ quan, đơn vị.  

Qua kiểm tra nhằm kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong CCHC, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở tại các cơ quan, địa phương, đồng 

thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn 

công tác CCHC trong thời gian tới. 

Xây dựng báo cáo kiểm tra công tác CCHC năm 2023 theo yêu cầu của 

Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên 

quan khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên 

địa bàn thành phố do Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã nêu tại Kết luận kiểm tra. 

4. Tuyên truyền CCHC 

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố, 

UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt các văn bản về 

CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình. UBND thành 

phố đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 202310, trong 

đó 01 phóng sự truyền hình đã thực hiện11 và các bài tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử thành phố đã được cập nhật thường xuyên12. Chỉ đạo, hướng 

dẫn các xã, phường niêm yết các văn bản CCHC và bộ thủ tục hành chính trên 

các lĩnh vực; triển khai thực hiện các văn bản liên quan về CCHC. Tổ chức 

tuyên truyền các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: 

Trang thông tin điện tử thành phố, qua ứng dụng “Donghoi Smart City”, hệ 

thống Đài Truyền thanh xã, phường, hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư, 

                                                           
5
Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 20/4/2023. 

6Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 26/7/2023. 
7
05 UBND xã, phường, gồm: Nghĩa Ninh, Thuận Đức, Đồng Hải, Hải Thành,Nam Lý. 04 cơ quan chuyên 

môn gồm: Phòng Nội vụ; Tài nguyên – Môi trường; Quản lý đô thị; Lao động Thương binh và Xã hội. 
8
Quyết định số 153/QD-UBND ngày 21/4/2023. 

9
Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 13/6/2023. 

10
Kế hoạch số 77/QĐ-UBND ngày 6/3/2023 

11
https://www.youtube.com/watch?v=nJJD1jjvhLY 

12
https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1700208086517 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1697184302129 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1692519570380 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1683796893009 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1679048212404 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1700034680296 

 

https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1700208086517
https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1697184302129
https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1692519570380
https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1683796893009
https://donghoi.quangbinh.gov.vn/ca/chi-tiet-tin/-/view-article/1/439011384246802718/1679048212404
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lồng ghép tuyên truyền nội dung CCHC trong các chương trình truyền thông, tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị, địa phương để mọi người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính. Ngoài ra, trong năm 2023 UBND 

thành phố đã xây dựng Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CCHC 

cho 101 cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết, giúp cho việc tham 

mưu công tác CCHC ngày càng tốt hơn. 

5. Đổi mới, sáng tạo trong CCHC 

Tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khuyến khích cán bộ, công chức có 

sáng kiến, giải pháp trong triển khai công tác CCHC. Hiện thành phố đang thực 

hiện có hiệu quả mô hình “Công sở thân thiện, kỹ cương trách nhiệm
„
 tạo 

chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng sự hài lòng của 

tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện mô hình điểm 

“Dịch vụ công trực tuyến” theo Đề án 06 trên địa bàn phường Đồng Hải.  

Triển khai, đôn đốc hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải 

cách hành chính năm 2023. UBND thành phố nhận được 199 bài dự thi của các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ban giám khảo đã lựa chọn 08 bài dự thi tham gia 

cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 

2023”. 

6. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao  

Số nhiệm vụ được giao trong năm: 87; số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng 

hạn: 70; số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 6; số nhiệm vụ chưa hoàn 

thành (đang trong hạn): 11. Số nhiệm vụ đã quá hạn nhưng chưa hoàn thành: 0. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Công tác cải cách thể chế 

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật (QPPL) 

- Xây dựng và ban hành văn bản: Trong năm 2023, UBND thành phố đã 

ban hành 02 văn bản QPPL (02 Quyết định QPPL). Nhìn chung các văn bản 

QPPL được ban hành theo đúng trình tự thủ tục, đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các 

mối quan hệ xã hội, phù hợp với thực tiễn quản lý và tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Công tác thẩm định, góp ý văn bản QPPL: Các dự thảo văn bản QPPL 

của UBND thành phố trước khi được ban hành đều được phòng Tư pháp thẩm 

định. Năm  2023, Phòng Tư pháp đã thẩm định 02 văn bản QPPL (02 Quyết định 

QPPL của UBND)13. Góp ý 06 văn bản14. 

                                                           

13Báo cáo số 50/BC-TP ngày14/3/2023 thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Đồng Hới. Báo cáo số 134/BC-TP 
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- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: đã ban hành Quyết định 

công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố 

ban hành đến năm 2022 hết hiệu lực thi hành toàn bộ gồm 11 văn bản (01 nghị 

quyết QPPL, 10 quyết định QPPL). 

1.2. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (triển khai 04 Kế hoạch, 01 quyết định, 

09 Công văn), tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 

tại phường Đức Ninh Đông, phường Phú Hải và xã Đức Ninh. Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực có nhiều phản 

ánh, kiến nghị, còn chồng chéo, bất cập trong quá trình thực thi các quy định 

pháp luật. 

Trong năm 2023, UBND thành phố tổng hợp các phản ánh những khó 

khăn, vướng mắc và kiến nghị xử lý trong các văn bản QPPL công tác quản lý, 

đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực trên địa bàn và kiến nghị cơ quan 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định pháp luật còn 

mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, không phù hợp. Tiến hành kiểm tra công 

tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023; kiểm tra, 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa 

bàn thành phố. 

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực 

hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn  

Ngay từ đầu năm, UBND thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) thành phố ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tạo sự thống nhất, đồng bộ, 

hiệu quả trên địa bàn thành phố. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2023 được xác định theo hướng đổi mới, sát thực hơn với nhu cầu 

của xã hội và điều kiện thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh chú trọng tập trung phổ biến các Luật mới được 

Quốc hội thông qua, các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy 

phạm pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp mà nhân dân quan tâm. 

Tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi video “Tìm hiểu pháp luật về 

phòng, chống ma túy và an toàn giao thông” do Hội đồng phối hợp phổ biến 

giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức.Duy trì chuyên mục “pháp luật và đời sống” trên 

                                                                                                                                                                                     
ngày 22/6/2023 thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của 

UBND thành phố ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND thành phố Đồng Hới. 
14Công văn số 1337/UBND-TP ngày 16/6/2023 góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu giá tài sản; Công văn số 41/TP Tham gia góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Công văn số 

812/UBND-TP góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Bình ban 

hành; Công văn số 177/TP ngày 28/8/2023 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Công văn số 190/TP ngày 27/9/2023 Về việc góp 

ý vào các Dự án Luật Căn cước; Công văn số 191/TP ngày 27/9/2023 về việc góp ý vào các Dự án Luật Lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 
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Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố.Bên cạnh đó, hàng tháng các xã, 

phường đã thực hiện tuyên truyền các bản ghi âm tài liệu do Sở Tư pháp biên 

soạn và phát hành trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trung bình 1 tuần phát 

02 lượt với thời lượng khoảng 30 phút/lượt. Kết quả các cơ quan, ban ngành đơn 

vị thành phố đã lồng ghép tổ chức được trên 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến 

với 2.550 lượt người tham gia. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính  

Từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính của thành phố Đồng Hới năm 2023, theo đó đã chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn thành phố, UBND các xã, phường tiến hành rà soát và đề xuất 

phương án đơn giản hóa đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

thành phố và cấp xã. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát 

TTHC nội bộ sau khi được công bố lần đầu theo Kế hoạch số 2023/KH-UBND 

của UBND tỉnh về rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC 

nội bộ theo ngành, lĩnh vực quản lý
15

.  

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường chủ 

động thực hiện nghiêm túc việc tổ chức rà soát, điền biểu mẫu rà soát TTHC nội 

bộ theo các Quyết định của UBND tỉnh về công bố các thủ tục hành chính nội 

bộ theo ngành, lĩnh vực quản lý. Đối với các TTHC nội bộ được các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh và UBND thành phố giao rà soát tại các văn bản cụ thể thì hoàn 

thành theo đúng thời hạn quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các 

phòng chuyên môn đã thực hiện rà soát tổng hợp, báo cáo các Sở chuyên ngành 

theo quy định
16

.  

Ngoài ra, qua rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

theo Danh mục ban hành kèm theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND thành phố đã đề xuất phương án cắt giảm một số thủ tục hành chính 

có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Công văn số 1830/UBND-TP ngày 

23/8/2023 của UBND thành phố về kết quả rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết có yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp. 

2.2. Tổng hợp, cập nhật số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 515 TTHC với 335 TTHC thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố và 180 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.  

2.3. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông vàkết quả 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

                                                           
15

 Công Văn số 1000/UBND-VP ngày 05/5/2023 của UBND thành phố về việc đôn đốc rà soát TTHC nội 

bộ sau khi được công bố lần đầu theo Kế hoạch số 2023/KH-UBND của UBND tỉnh.  
16

 Công văn số 1030/UBND-TCKH ngày 09/5/2023 của UBND thành phố về việc biểu mẫu rà soát 

TTHC nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; Công văn số 1009/UBND-NV ngày 

08/5/2023 của UBND thành phố về việc phối hợp, triển khai rà soát, điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính nội 

bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ… 



6 
 

 

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cho một cửa liên thông thành phố đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong việc tiếp 

nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân khi 

đến giao dịch. Công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và 

niêm yết tại Bộ phận một cửa để người dân dễ dàng tra cứu, giám sát việc thực 

hiện của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Trong 

đó, để đáp ứng yêu cầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, 

giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ về Chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn; thành phố đãđầu tư, trang bị hệ 

thống máy vi tính đảm bảo cấu hình cao, máy scan, kết nối internet băng thông 

rộng theo khuyến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông cho toàn bộ cán bộ 

trực tại Bộ phận một cửa thành phố; trang bị cho công chức Tư pháp – Hộ tịch 

và Công an của 15/15 xã, phường trên địa bàn. 

Trong năm qua, UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo các phòng chuyên 

môn, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết 

TTHC theo đúng quy định; tập trung xử lý hồ sơ TTHC tồn đọng, quá hạn chưa 

giải quyết trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Ban hành Công văn số 

999/UBND-VP ngày 05/5/2023 chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thành 

phố, UBND các xã, phường nghiêm túc rà soát, xử lý các hồ sơ thuộc trách 

nhiệm xử lý của đơn vị còn để quá hạn chưa giải quyết trên Hệ thống một cửa 

điện tử và Cổng dịch vụ công; lập “Danh sách báo cáo giải trình từng hồ sơ giải 

quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn” để công khai trên 

Trang thông tin điện tử theo quy định. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ TTHC, đặc biệt là hồ sơ trực tuyến, không để xảy ra tình trạng nhiều 

hồ sơ giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận, xử lý trực tuyến, bảo 

đảm 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do và 

có Phiếu/văn bản xin lỗi, xin gia hạn gửi người dân, doanh nghiệp.    

Bên cạnh đó, trên cơ sở rà soát các hồ sơ tồn đọng, quá hạn chưa giải 

quyết trên Hệ thống một cửa điện tử, nhiều hồ sơ TTHC liên thông liên quan 

trách nhiệm xử lý của các Sở, ngành liên quan còn quá hạn trên hệ thống, 

UBND thành phố đã gửi danh sách hồ sơ và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, 

Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới – Quảng Ninh rà soát, giải quyết dứt điểm số 

hồ sơ thuộc thẩm quyền của đơn vị đang giải quyết quá hạn trên Hệ thống một 

cửa điện tử của tỉnh nhằm hạn chế số hồ sơ đang tồn đọng trên Hệ thống. 

- Về kết quả giải quyết hồ sơTTHC: Trong năm 2023 đã tiếp nhận 14.859 

hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực tiếp 6.989 hồ sơ, trực tuyến 7.870 hồ sơ); kỳ trước 

chuyển sang 896 hồ sơ. Tổng hồ sơ TTHC phải giải quyết là 15.755 hồ sơ, đã 

giải quyết 14.404 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hạn 12.210 hồ sơ. Trong đó: 

+ UBND thành phố tiếp nhận được 5.154 hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực tiếp 

4.253 hồ sơ, trực tuyến 901 hồ sơ); kỳ trước chuyển sang 669 hồ sơ. Tổng hồ sơ 

TTHC phải giải quyết là 5.823hồ sơ, đã giải quyết 4.794 hồ sơ, giải quyết đúng 

và sớm hạn 3.265 hồ sơ. 
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+ UBND các xã, phường đã tiếp nhận 9.705 hồ sơ TTHC (tiếp nhận trực 

tiếp 2.736 hồ sơ, trực tuyến 6.969 hồ sơ); kỳ trước chuyển sang 227 hồ sơ. Tổng 

hồ sơ TTHC phải giải quyết là 9.932 hồ sơ, đã giải quyết 9.610 hồ sơ, giải quyết 

đúng và sớm hạn 8.945 hồ sơ. 

- Về công tác số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: 

Thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, phường rà soát, 

bảo đảm đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị công nghệ thông tin cần thiết để 

triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC và 

khai thác, sử dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử TTHC trên Cổng dịch vụ 

công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; chính thức áp dụng Kho quản 

lý dữ liệu điện tử TTHC và triển khai quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, 

kết quả giải quyết đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Chỉ đạo 

các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường thực hiện thanh toán 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

sử dụng nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng 

thời, ban hành Công văn số 1225/UBND-VP ngày 02/6/2023 về đôn đốc nâng 

cao tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thanh toán trực tuyến; Công 

văn số 2186/UBND-VP ngày 13/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số 

nhiệm vụ theo lộ trình thực hiện Đề án 06 để phê bình các đơn vị chậm số hoá 

kết quả giải quyết TTHC, tập trung rà soát cơ sở vật chất, đẩy mạnh số hoá trong 

những tháng cuối năm.  

Từ đầu năm đến nay, đã số hóa hồ sơ TTHC được 11.341/14.446 hồ sơ, 

đạt tỉ lệ 78,50%. Trong đó, cấp thành phố được 2.556/4.651 hồ sơ, đạt 54,96%; 

các xã, phường được 8.785/9.795 hồ sơ, đạt 89,69% . 

- Về áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết TTHC: 

Ban hành Công văn số 156/UBND-VP ngày 10/02/2023 về việc đẩy mạnh thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC; Công văn số 2219/UBND-

VP ngày 19/10/2023 về tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng 

tâm đến hết năm 2023. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị triển khai cho công chức, 

viên chức trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc việc hỗ 

trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC đã được xây dựng 

dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công để tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực 

tuyến.Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố ưu tiên nộp 

hồ sơ trực tuyến khi thực hiện các TTHC đã được xây dựng dịch vụ công trực 

tuyến. 

Chỉ đạo công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa 

thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo lập 

danh tính số (đăng ký, tạo lập tài khoản) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng 

dịch vụ công tỉnh. Đến nay, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, 

doanh nghiệp tạo lập danh tính số và tham gia sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến với 56.000 tài khoản đã được đăng ký trên Cổng dịch vụ công. 

Thành phố đã tiếp nhận 7.566 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 8.244 hồ sơ 

thủ tục hành chính phát sinh có áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 

một phần, đạt tỉ lệ 91.78%. Trong đó, UBND thành phố tiếp nhận được 901 hồ 
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sơ trực tuyến trên tổng số 1.314 hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh có áp dụng 

dịch vụ công trực tuyến, đạt tỉ lệ 68,57%; UBND các xã, phường tiếp nhận được 

6.665 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 6.930 hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh có 

áp dụng dịch vụ công trực tuyến, đạt tỉ lệ 96,18%. 

- Về thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Từ đầu 

năm đến nay, đã triển khai khảo sát đánh giá 8.927 phiếu thu thập ý kiến đánh 

giá của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và kết quả đánh giá trực tuyến đối với 

việc giải quyết thủ tục hành chính. Theo Quyết định công bố của UBND tỉnh về 

kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 

công tỉnh (từ Quý I – Quý III năm 2023, thành phố đạt tỉ lệ 89,15%, đứng thứ 

nhất trong khối các huyện, thị xã, thành phố). 

2.4.Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục 

hành chính 

UBND thành phố nhận được 06 phản ánh, kiến nghị của người dân về quy 

định hành chính, TTHC. Trong đó, có 04 phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thành phố và 02 phản ánh về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố là đơn vị phối hợp. 

Các phản ánh đã được chỉ đạo kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả xử lý cho 

người phản ánh, công khai kết quả theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP
17

. 

Về tổ chức đối thoại về TTHC và giải quyết TTHC với người dân, doanh 

nghiệp: Hằng năm, UBND thành phố đều tổ chức việc đối thoại với người dân 

và doanh nghiệp, qua đó, tiếp nhận các ý kiến của các tổ chức, cá nhân về các cơ 

chế, chính sách, thủ tục hành chính để kiểm tra, tháo gỡ và kiến nghị giải quyết 

theo thẩm quyền. 
                                                           

17
Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc (địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Hải Thành), phản ánh qua Hộp thưđiện 

tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh, được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 

610/VPUBND-KSTTHC ngày 28/02/2023. UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND tỉnh tại 

Công văn số 291/UBND-VP ngày 03/3/2023. 

Ông Hoàng Văn Hòa - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và 

Gạch ngói Tuynel Cầu 4, trên Hệ thống Phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia được Văn phòng 

UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 1580/VPUBND-KSTTHC ngày 21/4/2023. UBND thành phố chỉ đạo 

kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 968/UBND-QLĐT ngày 27/4/2023. 

Ông Phạm Bình An (địa chỉ: Tổ dân phố 4 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa) trên Hệ thống Phản ánh, kiến 

nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia, được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 

2856/VPUBND-KSTTHC ngày 07/7/2023. UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý và báo cáo UBND tỉnh tại 

Công văn số 1526/UBND-QLĐT ngày 11/7/2023. 

Bà Trần Thị Đức – Số 11/36/153 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, 

trên Hệ thống Phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến tại 

Công văn số 3120/VPUBND-KSTT ngày 26/7/2023. UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Bắc Lý kiểm tra, 

xử lý và báo cáo tại Công văn số 1643/UBND-VP ngày 27/7/2023.UBND phường Bắc Lý đã kiểm tra, trả lời 

công dân và báo cáo tại Công văn số 626/UBND ngày 28/7/2023. 

Ông Trần Thanh Sơn – số 76 đường Dương Văn An, phường Đồng Hải, trên Hệ thống Phản ánh, kiến 

nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 903/VPUBND-

KSTT ngày 23/3/2022. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trả lời tại Công văn 586/STNMT ngày 

29/3/2023. 

Bà Bùi Thị Mến – thôn Thuận Phong, xã Thuận Đức, trên Hệ thống Phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch 

vụ công quốc gia được Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến tại Công văn số 3204/VPUBND-KSTT ngày 

17/8/2022. Chi Nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố kiểm tra, báo cáo tại Báo cáo số 64/BC-

CNVPĐKĐĐ ngày 08/9/2022. 
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3. Cải cách tổ chức bộ máy 

3.1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

Trong năm 2023, UBND thành phố quyết định thành lập 03 đơn vị sự 

nghiệp công lập khối giáo dục và đào tạo gồm Trường Mầm non Hoa Hồng, 

Trường THCS Đồng Hải và Trường TH&THCS Quang Phú
18

 sau khi thực hiện 

quy trình tổ chức lại đối với 06 đơn vị trường học theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

về giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025. 

Tính đến tháng 11/2023, UBND thành phố có 12 cơ quan chuyên môn, 03 

Hội được giao biên chế, 15 xã, phường và 58 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 3 

đơn vị). Như vậy, sau khi hợp nhất các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sẽ 

giảm bớt đầu mối, thành phố sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức 

bảo đảm về số lượng, chất lượng, giảm chi ngân sách của Nhà nước phù hợp với 

chủ trương chung của trung ương, của tỉnh về tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế 

trong giai đoạn 2022 - 2025. 

Về cơ cấu số lượng lãnh đạo trong các cơ quan đơn vị: Trong thời gian 

qua, thành phố Đồng Hới đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc bổ nhiệm 

cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thực hiện việc bổ nhiệm đúng 

quy trình, thủ tục và phân cấp của Thành ủy Đồng Hới. UBND thành phố đã 

thực hiện nghêm túc quy định của UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về số lượng cấp 

phó; do vậy số lượng cấp phó tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của 

thành phố cơ bản đảm bảo so với quy định
19

. 

3.2.Thực hiện các quy định về biên chế 

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện chặt chẽ, đúng quy 

định. Giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ năm 2023 vào đầu năm hành chính. Việc cắt giảm biên chế hưởng lương 

ngân sách nhà nước qua các năm đều đảm bảo chỉ tiêu theo quy định của tỉnh. 

Năm 2023 thành phố giảm 01 công chức và 22 viên chức. 

Tổng số 1.870 biên chế, số lượng người làm việc được giao năm 2023, 

UBND thành phố đã triển khai việc giao biên chế cho các cơ quan chuyên môn 

và đơn vị sự nghiệp theo quy định. Tính đến ngày 15/11/2023, tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức hiện có: 1.823 (còn 47 biên chế chưa sử dụng, trong đó 37 

biên chế thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo để tinh giản)
20

. 

                                                           
18

Hợp nhất Trường Mầm non Đồng Mỹ và Trường Mầm non Hoa Hồng;Hợp nhất Trường THCS Đồng 

Mỹ và Trường THCS Hải Đình;Hợp nhất Trường Tiểu học Quang Phú và Trường Trung học cơ sở Quang 

PhúHợp nhất Trường Mầm non Đồng Mỹ và Trường Mầm non Hoa Hồng;Hợp nhất Trường THCS Đồng Mỹ và 

Trường THCS Hải Đình. 
19

Quyết định số 5925/QĐ-UBND ngày 14/10/2021. 
20

Trong đó: công chức hành chính: 87/89 người (thiếu 02); viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin: 22/24 

biên chế (thiếu 02); viên chức sự nghiệp khác 44/45 biên chế (thiếu 01); viên chức sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo: 1.608/1645 biên chế (thiếu 37); viên chức các Hội: 04/04 biên chế; Hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP: 14/14 biên chế; biên chế sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường 

xuyên: 44/49 (thiếu 05). 
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Biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp thuộc 

đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên: 134/169 (thiếu 35). 

3.3.  Thực hiện quy chế làm việc 

Uỷ ban nhân dân thành phố là cơ quan chấp hành Hiến pháp, Luật, các 

văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các 

chính sách khác trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, luôn thực hiện tốt quy chế 

làm việc của cơ quan. Đầu nhiệm kỳ đã ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
21

; ngoài ra phối hợp và ban hành Quy 

chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 

TQVN thành phố Đồng Hới giai đoạn 2021-2026; Quy chế phối hợp công tác 

giữa Thường trực HĐND và UBND thành phố Đồng Hới khoá XXII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

 4. Cải cách chế độ công vụ 

4.1. Cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

UBND thành phố đã thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của 

cấp trên về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Thực hiện bố trí 

công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.Triển khai cho 03/03 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 

xuyên xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị theo đúng phân cấp, thâm 

quyền. Trên cơ sở phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ 

chức hành chính của tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 

3792/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh, UBND thành phố yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Đối với đơn vị sự 

nghiệp, UBND thành phố đã thực hiện thẩm định và phê duyệt danh mục vị trí 

việc làm đối với 55/55 đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo và đảm 

bảo một phần kinh phí. 

Hiện nay đang triển khai thực hiện Công văn số 235/UBND-NCVX ngày 

23/2/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện xây dựng, phê duyệt Đề án vị 

trí việc làm đối với cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp Công văn số 

1672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 07/9/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn 

một số nội dung xây dựng vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành 

chính, các đơn vị sự nghiệp công lập
22

. 

4.2. Về quản lý, sử dụng công chức, viên chức 

                                                           
21

Quyết định số 6246/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 
22

Công văn số 2059/UBND-NV ngày 26/9/2023 của UBND thành phố về việc xây dựng vị trí việc làm đối 

với các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Công văn số 2334/UBND-NV ngày 3/11/2023 của UBND thành phố về việc xây dựng vị trí việc làm đối 

với các cơ quan, tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập. 



11 
 

 

Thực hiện theo quy trình và phân cấp quản lý của Ban Thường vụ Thành 

ủy, UBND thành phố đã thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, thuyên chuyển ... đối với công chức quản lý, viên chức quản lý tại các cơ 

quan, đơn vị; để kịp thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, UBND thành phố đã thực hiện việc điều động, sắp xếp bố 

trí công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, chức 

danh, vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn và số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp
23

. Trong năm, đã xem xét, thực hiện chế độ nâng 

lương, phụ cấp nghề đối với 405 lượt cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ 13 trường hợp (chuyển đổi 

nội bộ 03 trường hợp, chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị 10 trường hợp) theo 

Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 10/8/2023 về thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác theo định kỳ đối với công chức, viên chức của thành phố năm 2023. 

Thực hiện việc điều động và bổ nhiệm đối với 14 viên chức quản lý
24

 các 

đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 

07/6/2023 về điều động cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo thuộc thẩm quyền của UBND thành phố năm 2023. 

4.3.Công tác đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm 

Thành phố thực hiện đúng quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm theo quy địnhNghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức và có văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc đánh giá, xếp 

loại cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
25

: Các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp, các Hội, UBND xã, phường thực hiện và hoàn thành 

việc đánh giá trước ngày 15/12 hàng năm; các trường học thực hiện và hoàn 

thành việc đánh giá trước ngày 27/5 hàng năm
26

. 

                                                           
23

Bổ nhiệm 01 công chức quản lý cơ quan chuyên môn, bổ nhiệm lại 02 công chức quản lý cơ quan 

chuyên môn. Điều động và bổ nhiệm 01 viên chức quản lý. Điều động và bổ nhiệm 12 viên chức quản lý các đơn 

vị sự nghiệp trường học sau hợp nhất. Bổ nhiệm lại đối với 19 viên chức quản lý. Quyết định kỷ luật 02 viên 

chức quản lý. Quyết định kỷ luật 01 cán bộ cấp xã và 04 công chức cấp xã. Điều động 01 công chức cấp xã. 

Quyết định nghỉ hưu 01 công chức cơ quan chuyên môn và 01 công chức cấp xã. Đồng ý thuyên chuyển 01 viên 

chức ra ngoài địa bàn quản lý. Quyết định nghỉ hưu đối với 03 viên chức quản lý; Quyết định cử phụ trách đối 

với 06 kế toán các đơn vị sự nghiệp và xã, phường. Quyết định điều chuyển viên chức giữa các đơn vị giáo dục 

và đào tạo: 12 trường hợp (năm học 2022-2023), 26 trường hợp (năm 2023 – 2024). Quyết định biệt phái 04 viên 

chức và gia hạn biệt phái 03 viên chức đơn vị sự nghiệp về làm việc tại các cơ quan chuyên môn. Cử phụ trách 

Phòng TNMT sau khi giới thiệu luân chuyển về cơ sở đối với Trưởng phòng TNMT thành phố. 
24

 Hiệu trưởng trường TH Đồng Mỹ; Hiệu trưởng trường TH số 1 Bảo Ninh; Hiệu trưởng trường TH số 1 

Nam Lý; Hiệu trưởng trường TH số 2 Nam lý; Hiệu trưởng trường TH Hải Thành; PhóHiệu trưởng trường TH 

số 2 Nam Lý; PhóHiệu trưởng trường TH Hải Thành; PhóHiệu trưởng trường TH Đồng Phú; PhóHiệu trưởng 

trường TH Đức Ninh; PhóHiệu trưởng trường TH số 1 Bảo Ninh; PhóHiệu trưởng trường TH số 2 Bảo Ninh.  

PhóHiệu trưởng trường TH Nghĩa Ninh; PhóHiệu trưởng trường TH Đức Ninh Đông.PhóHiệu trưởng trường 

MN Thuận Đức. 
25

Công văn số 2296/UBND ngày 9/12/2020; Công văn số 1132/UBND ngày 16/5/2023. 
26

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức, bao gồm: Biên bản họp xét, đánh giá; Nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác; Nhận xét, đánh giá 
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4.4. Về công tác đào tạo bồi dưỡng 

 Trong năm, UBND thành phố đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 202327. Xây dựng kế hoạch 

và tổ chức các lớp tập huấn: công tác Cải cách hành chính; công tác quản lý, sử 

dụng công chức cấp xã; lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành với 540 học viên tham gia. Cử 47 lượt 

cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do 

các cơ quan, đơn vị cấp trên triệu tập. Cử 120 viên chức tham gia 02 lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4. Cử cán bộ, công chức, 

viên chức tham gia lớp tập huấn phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Quảng Bình; Cử cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham gia 

lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2023 của Bộ Nội vụ tại tỉnh Quảng Ninh. 

4.5. Cán bộ, công chức cấp xã 

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao năm 2023 (theo Nghị định 

34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ) là 309 người trong đó cán bộ 163 người, công 

chức 146 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện có là 309 người, trong 

đó cán bộ 162 người (thiếu 01 cán bộ); công chức 147 người (thiếu 01 công 

chức Chỉ huy trưởng Quân sự, dôi dư 02 trong đó 01 công chức Văn phòng-

Thống kê và 01 công chức Tư pháp-Hộ tịch). Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

sẽ được UBND thành phố bố trí, sắp xếp theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ sau khi có hướng dẫn của UBND tỉnh. 

5. Cải cách tài chính công 

5.1.Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách 

Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp, địa phương thực hiện thu nộp 

các khoản thuế được giao theo kế hoạch đã được giao. Thu ngân sách ước thực 

hiện 1.419 tỷ đồng, đạt 83% dự toán thành phố giao, trong đó thu tiền sử dụng 

đất ước thực hiện 1.131 tỷ đồng, đạt 87% dự toán thành phố giao. Thu trong cân 

đối (trừ thu sử dụng đất, trừ thu mục tiêu) ước thực hiện 287 tỷ đồng, đạt 70,5% 

dự toán thành phố giao. 

Công tác chi ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi theo chế độ, đúng 

định mức, tiêu chuẩn quy định. Tổng chi ngân sách thực hiện 1.136 tỷ bao gồm 

cả chi ngoài kế hoạch đạt 76%. Trong đó chi đầu tư 510 tỷ đạt 85%. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân 

sách, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng kinh 

phí ngân sách. Tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực 

hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán và việc xử lý sau thanh tra, kiểm 

                                                                                                                                                                                     
của cấp ủy nơi cư trú; Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức của cấp có thẩm quyền; Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức (nếu có); Các văn bản khác liên quan (nếu có). 
27

Kê hoạch số 425/KH-UBND ngày 01/11/2022 
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tra, kiểm toán. Yêu cầu hệ thống Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định. 

5.2.Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 

- Công tác quản lý nhà nước về tài sản công: Xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch số 337/KH-UBND ngày 24/8/2023 về kiểm tra chuyên đề công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công, phòng Tài chính - Kế hoạch. Thành lập Đoàn kiểm tra và 

tổ chức kiểm tra các nội dung về công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 

và năm 2022 tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, UBND xã phường về các nội 

dung: Công tác mua sắm, sửa chữa bảo dưỡng tài sản từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; công tác thanh lý tài sản; việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản 

công; định mức sử dụng tài sản cố định tại đơn vị. Qua công tác kiểm tra, đã phát 

hiện một số sai sót của đơn vị trong việc chấp hành quy định của nhà nước về quản 

lý, sử dụng tài sản công. Qua đó đã chấn chỉnh, hướng dẫn kịp thời cho đơn vị để 

nâng cao hiệu quả của công tác này. 

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Bộ Tài chính đã 

triển khai Phần mềm Quản lý tài sản công (thay thế Phần mềm Quản lý đăng ký tài 

sản nhà nước 4.0
28

) trên phạm vi cả nước kể từ ngày 15/01/2022. Theo đó, ngoài 04 

nhóm tài sản có giá trị lớn đã kê khai tại Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà 

nước, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện cập nhật toàn bộ các tài 

sản công đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng và 

có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên), tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước. UBND thành 

phố đã có Công văn số 2075/UBND-TCKH ngày 29/9/2023 về việc thực hiện cập 

nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công cho các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phố. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuẩn hoá dữ liệu trong 

phần mềm quản lý tài sản công và đang được bên phần mềm Misa hỗ trợ để đồng 

bộ hoá giữa hai phần mềm để tổng hợp nộp Sở Tài chính để trình UBND tỉnh 

chuẩn hoá dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công. 

- Về mua sắm tài sản: hàng năm ban hành các văn bản đốn đốc các đơn vị 

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, đồng thời, hướng dẫn các 

đơn vị thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. 

Tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô: Thực trạng xe ô tô trên địa bàn thành 

phố: Thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, UBND thành phố đã có công văn số 

322/UBND-TCKH ngày 8/3/2023 về việc thực hiện quản lý, sử dụng ô tô trên 

địa bàn thành phố. Hiện nay, UBND thành phố có 21 xe ô tô, trong đó: xe ô tô 

phục vụ công tác chung: 8 chiếc (Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 02 xe, 

Thành uỷ Đồng Hới: 02 xe, Trung tâm Công viên cây xanh: 1 xe; Ban quản lý 

dịch vụ công ích: 1 xe; Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ: 1 xe; UBMTTQ 
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VN: 1 xe. Xe ô tô chuyên dùng: 13 chiếc (Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông: 01 xe, Trung tâm Công viên Cây xanh: 10 chiếc, Đội Quy tắc và 

trật tự đô thị: 2 xe). UBND thành phố đã có công văn số 322/UBND-TCKH 

ngày 8/3/2023 về việc thực hiện quản lý, sử dụng ô tô trên địa bàn thành phố.  

Về xe ô tô dôi dư: Đến nay, UBND thành phố còn lại 03 xe dôi dư đã có 

phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa thực hiện được (Thành ủy: 01 xe; UBMT 

TQVN thành phố: 01 xe; Trung tâm Công viên Cây xanh: 01 xe.) và 02 có trong 

tiêu chuẩn, định mức nhưng không đúng về chủng loại, cấu hình (Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố: 01 xe; Ban Quản lý Dự án và PTQĐ: 1 xe). 

- Về quản lý và sử dụng trụ sở làm việc: Tình hình quản lý sử dụng trụ sở 

làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện đúng mục đích, đúng 

quy định. Trong năm, đã thực hiện sắp xếp tài sản công theo Quyết định số 

663/QĐ-UBND ngày 28/03/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc điều 

chỉnh phương án sắp xếp, xử lý một số cơ sở nhà, đất tại Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, cụ thể: Nhà văn hoá TDP Trạng, phường 

Đồng Sơn; Nhà văn hoá TDP  2 (cơ sở 2) Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa; 

Nhà văn hoá TDP  3 (cơ sở 1) Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa; Nhà văn hoá 

TDP  5 (TDP 7 cũ) phường Đồng Hải. 

Các cơ sở nhà đất nói trên có phương án sắp xếp, xử lý: điều chuyển nay 

đã được điều chỉnh sang phương án sắp xếp, xử lý: Bán tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất. 

5.3.Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp 

UBND thành phố ban hành Quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho 

đơn vị sự nghiệp công thuộc thành phố quản lý giai đoạn 2023-2025 tại Quyết 

định số 843/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 của UBND thành phố Đồng Hới. 

Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đã phát huy quyền 

chủ động, tăng cường tiết kiệm chi trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính được giao. Thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm 

trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ, thống nhất trong cơ quan nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và 

nhiệm vụ được giao. 

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ 

về chuyển đổi số trên địa bàn; chú trọng truyên truyền nội dung các chương trình, 

kế hoạch về chuyển đổi số quốc gia và địa phương để nâng cao nhận thức trách 

nhiệm của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số. Chỉ 

đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý 

công việc. Tổ chức áp dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, thực hiện 

ứng dụng chữ ký số vào gửi nhận văn bản trên hệ thống quản lý VB&ĐH của tỉnh. 

Tổ chức áp dụng hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động công vụ như phần 

mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Trong đó, UBND thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 
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người dân, doanh nghiệp với 14 lĩnh vực và 87 thủ tục hành chính được áp dụng 

theo dịch vụ công toàn trình và một phần; UBND các xã, phường đã cung cấp 31 

thủ tục hành chính được áp dụng theo dịch vụ công trực tuyến.  

Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và triển khai Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại địa phương, đến nay có 15/15 xã, phường thành lập Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số cấp xã, thành lập 137/137 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn. Chỉ đạo 

bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, 

cá nhân tạo lập danh tính số trên Cổng dịch vụ công Quốc gia/Cổng dịch vụ 

công tỉnh; đến nay, đã tạo lập hơn 56.000 tài khoản cho công dân. Tập trung số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, dữ liệu hộ tịch để làm giàu dữ liệu số. Đến 

nay thành phố đã hoàn thành số hóa hộ tịch điện tử và chuyển lưu chính thức lên 

Sở sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp với 141.203 sự kiện hộ tịch. Đẩy 

mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. Chỉ đạo thực 

hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử; từ đầu năm đến nay, thanh toán trực tuyến được 894 hồ sơ trên tổng số 

3.506 hồ sơ trực tuyến có nghĩa vụ tài chính, đạt tỉ lệ khoảng 25,5%.  

Triển khai việc phát triển kinh tế số, xã hội số trong từng ngành, lĩnh vực tại 

thành phố. Phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình tổ chức triển khai 

phủ sung thanh toán qua QR code trên toàn địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thực hiện 

thanh toán không dùng tiền mặt trong nhà trường, các cơ sở y tế, các tiểu thương tại 

chợ dân sinh, các cơ sở bán lẽ hàng hóa trên nền tảng các phần mềm thanh toán 

trực tuyến.Tiếp tục triển khai học bạ điện tử cho 100% cơ sở giáo dục công lập. Chỉ 

đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Bưu điện, UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện 

chính sách an sinh xã hội liên quan đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và ưu đãi người 

có công với cách mạng trên địa bàn.  

Bên cạnh đó, đã tích cực tham mưu UBND thành phố Đồng Hới thực hiện 

đề án Xây dựng đô thị thông minh thành phố, giai đoạn 2021-2024. Với việc 

triển khai, khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm giám sát điều hành thông 

minh thành phố Đồng Hới (Đồng Hới IOC), với chức năng giám sát, điều hành 

phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động các 

cấp chính quyền; quản lý quy hoạch và hạ tầng đô thị; giám sát, điều hành an 

ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công 

dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, 

du lịch và giám sát thông tin báo chí và truyền thông. Trung tâm đã thực hiện 

kết nối các hệ thống Camera giao thông để quan sát các nút giao thông, các 

tuyến huyết mạch trên địa bàn thành phố. Hệ thống giám sát và xử phạt vi phạm 

giao thông tại các vị trí trọng điểm, đưa ra các chỉ số quản lý về giao thông; tiến 

hành xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát hình ảnh. 

Tổ chức khai thác có hiệu quả ứng dụng công dân thông minh “Donghoi 

Smart City”, đến nay đã có hơn 33.000 lượt đăng ký và sử dụng và tiếp nhận 

hơn 650 ý kiến của người dân phản ánh gửi về Trung tâm điều hành để xử lý và 
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trả lời cho người dân đạt tỉ lệ trên 90%. Triển khai áp dụng xử phạt vi phạm giao 

thông qua hệ thống Camera giám sát hình ảnh đối với 19 camera giao thông; đến 

nay đã thông báo xử lý VPHC trên 2.800 trường hợp xe ô tô vi phạm, đã có 302 

trường hợp chấp hành quyết định xử phạt, nộp Kho bạc nhà nước hơn 1,2 tỷ 

đồng. Tiếp tục tổ chức khảo sát, triển khai các hạng mục theo lộ trình thực hiện 

Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đồng Hới. 

Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các xã, 

phường duy trì ổn định và nâng cấp hạ tầng CNTT hiện đại, đồng bộ đảm bảo 

kết nối mạng inernet đường truyền tốc độ cao và mạng LAN giúp cán bộ, công 

chức, viên chức cập nhật thông tin, tra cứu văn bản nhanh chóng, tăng tốc độ xử 

lý công việc kịp thời; ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành vào 

xử lý công việc. 100% các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các 

xã, phường được cấp phát tài khoản thư điện tử công vụ của tỉnh để trao đổi 

thông tin trong công việc, góp phần tiết kiệm giấy tờ và chi phí hành chính, 

đồng thời đảm bảo về an toàn, bảo mật thông tin; 100% các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; UBND các xã, phường và các đồng 

chí lãnh đạo UBND thành phố, xã, phường, công chức thực hiện thủ tục hành 

chính, kế toán được cấp chứng thư số để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 

trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh, thực hiện giao dịch dịch 

vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp, dịch vụ công kho bạc trực 

tuyến, phần mềm BHXH, số lượng 278 chứng thư, trong đó: 52 chứng thư số tổ 

chức, 226 chứng thư số cá nhân.  

 Về hoạt động của Trang thông tin điện tử: Hiện nay thành phố có 17 

trang thông tin điện tử, các Trang thông tin điện tử thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt 

động của địa phương và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (phường Nam Lý 

không cập nhật tin bài trên website). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

Công tác CCHC đã được triển khai toàn diện trên cả sáu nội dung, đã 

có sự phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC. Công tác chỉ đạo điều hành 

CCHC ngày càng được cấp ủy, chính quyền quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo; vai trò của người đứng đầu được đề cao, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC. Công tác tuyên truyền 

CCHC được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng chúng giúp 

cho mỗi cán bộ, công chức và nhân dân nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chủ 

trương Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác CCHC. Công tác kiểm tra 

CCHC được tiến hành thường xuyên, qua đó phát huy được mặt tích cực, 

khắc phục được tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. 

Công tác cải cách TTHC trên địa bàn thành phố Đồng Hới ngày càng 

được quan tâm và đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ 

nét hơn, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, việc 
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công khai và tổ chức giải quyết các TTHC đang ngày một tốt hơn, thực hiện 

đúng theo quy định góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của công 

dân. Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được quan tâm và bước 

đầu triển khai theo kế hoạch của UBND tỉnh. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân tạo lập danh tính số (đăng ký, tạo lập tài khoản) trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia /Cổng dịch vụ công tỉnh đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, trở 

thành một nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức. Công tác tuyên 

truyền, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

được chú trọng, do vậy tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công 

trực tuyến đạt cao (91,78%). 

Công tác cải cách tổ chức bộ máy được tiến hành kịp thời, đảm bảo chỉ 

tiêu, số lượng theo yêu cầu của tỉnh. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức trong thực thi công vụ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

được giao. 

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, việc thực hiện các 

nhiệm vụ của Đề án 06 đã được triển khai quyết liệt, mang lại nhiều kết quả tích 

cực, được tổ chức thực hiện. Việc vận hành Trung tâm giám sát điều hành thông 

minh thành phố Đồng Hới (Đồng Hới IOC), ứng dụng Công dân thông minh 

“Đồng Hới SmartCity” đã cho nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng đô thị 

thông minh của thành phố. 

Hạ tầng CNTT được duy trì ổn định và nâng cấp hiện đại, đồng bộ đảm 

bảo kết nối mạng internet đường truyền tốc độ cao và mạng LAN để ứng dụng, 

khai thác có hiệu quả hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh trong quản lý và 

điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, giảm chi phí, thời gian 

giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Công tác kiểm soát việc thực thi TTHC tại một số đơn vị, địa phương 

chưa thực sự nghiêm túc, vẫn còn xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ quá 

trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả. Vẫn còn tình trạng hồ sơ liên thông bị 

chậm thời gian trả kết quả. 

Việc luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên Hệ thống thông tin 

một cửa điện tử trong một số thời điểm còn chậm, bị lỗi, sai lệch quy trình, gây 

khó khăn cho các cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Bên cạnh 

nguyên nhân do cán bộ giải quyết TTHC chưa kích xử lý trên hệ thống chưa 

đúng trình tự thì Hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn nhiều lỗi, thường 

xuyên bị nghẽn nhưng chậm được nâng cấp phiên bản mới. 

IV. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024;xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra công tác CCHC năm 2024. 
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- Tổ chức tự chấm điểm Chỉ số CCHC thành phố trình Sở Nội vụ thẩm 

định; tổ chức thẩm định và công bố Chỉ số CCHC cấp xã năm 2023. 

- Tổ chức tổng kết công tác CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ công 

tác CCHC năm 2024. 

- Chỉ đạo các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành 

chính trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường, hệ thống loa truyền thanh 

thôn, tổ dân phố. 

2. Cải cách thể chế 

- Xây dựng các kế hoạch để triển khai công tác cải cách thể chế, trong đó 

tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật ngày càng có hiệu quả. 

- Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm 

vụ được giao; kịp thời triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới được ban 

hành và các văn bản có liên quan mật thiết đến người dân, doanh nghiệp. 

3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính của thành phố Đồng Hới năm 2024. Trong đó, chú trọng triển khai thực 

hiện quy trình số hóa các loại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được quy 

định bắt buộc tại khoản 1 Mục III Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 

468/QĐ-TTg; đảm bảo tỷ lệ TTHC hoàn thành việc triển khai quy trình số hóa 

năm 2023 của thành phố đạt tối thiểu 50%, của cấp xã đạt tối thiểu 30% tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.  

- Chỉ đạo công chức, viên chức trực tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa 

thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo lập 

danh tính số (đăng ký, tạo lập tài khoản) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia /Cổng 

dịch vụ công tỉnh. Phấn đấu 100% công dân, tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ 

sơ trực tiếp (hồ sơ giấy) đều được cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công theo 

quy định.Đồng thời, hỗ trợ lần đầu, giúp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến 

đối với các TTHC đãđược xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh/Bộ chuyên ngành để tăng tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến. 

- Thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện 

giải quyết TTHC đảm bảo đúng hạn, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng 

hồ sơ TTHC chậm xử lý, tồn đọng quá hạn trên Hệ thống một cửa điện tử.  

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan chuyên môn thành phố theo Nghị định 

số 108/2020NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
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số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ.  

- Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị, các tổ chức bên trong đơn vị và kiện toàn đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp giáo dục 

và Đào tạo đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 

5. Cải cách chế độ công vụ 

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024. 

- Xây dựng Đề án tuyển dụng viên chức đúng vị trí việc làm, số người làm 

việc và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024. 

- Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm. 

- Tuyên truyền, giáo dục và thực hiện quản lý chất lượng công chức, công 

vụ theo tinh thần đổi mới và cải cách chế độ công vụ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị số 20-CT/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; Công văn số 

822/UBND-NCVX ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng 

cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

Công văn số 2214/UBND-NCVX ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị, địa phương 

và Công văn số 404-CV/TU ngày 7/3/2023 của Thành ủy Đồng Hới về việc siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 

02/2020/UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy tắc ứng 

xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức 

theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện. 

6. Cải cách tài chính công 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính 

phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà 

nước.Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

http://vbpl.vn/bocongan/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=130/2005/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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- Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành 

phố Đồng Hới năm 2024.  

- Thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện 

giải quyết TTHC đảm bảo đúng hạn, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng 

hồ sơ TTHC chậm xử lý, tồn đọng quá hạn trên Hệ thống một cửa điện tử. Trong 

đó, tiếp tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng 

đang giải quyết quá hạn. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số trên địa bàn. Thực hiện các nội dung của Đề án phát triển 

chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn. 

- Vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố 

Đồng Hới (Đồng Hới IOC), khai thác có hiệu quả ứng dụng Công dân thông 

minh “Đồng Hới SmartCity”. Tích cực khảo sát, hoàn thiện và đưa vào vận hành 

hiệu quả các phân hệ mới của đô thị thông minh. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường tăng cường sử dụng 

chữ ký số vào gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều 

hành của tỉnh; tích cực khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh 

hướng tới phát triển Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

Trên đây là báo cáo công tác CCHC năm 2023 và nhiệm vụ công tác 

CCHC năm 2024, UBND thành phố báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Nội vụ;       

- TTHĐND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;  

- UBND các xã, phường;   

- Lưu: VT, NV. 
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BIỂU MẪU 1 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu 

1. Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành Văn bản  

2. Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm %  

2.1. Số nhiệm vụ trong Kế hoạch Nhiệm vụ 29 

2.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 29 

3. Kiểm tra CCHC    

3.1. Số cơ quan chuyên môn đã kiểm tra Cơ quan 4 

3.2. Số UBND cấp xã đã kiểm tra Cơ quan 5 

3.3. Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra % 100% 

3.3.1 Số vấn đề phát hiện quan kiểm tra Vấn đề 4 

3.3.2. Số vấn đề đã xử lý xong Vấn đề 4 

4. 
Thanh tra việc thực hiện quy định tuyển dụng, quản lý, 

sử dụng công chức, viên chức và tổ chức bộ máy  

  

4.1. Số cơ quan, đơn vị được thanh tra %  

4.2. Số cơ quan, đơn vị đã hoàn thành kết luận thanh tra %  

5. Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao    

5.1. Số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 87 

5.2. Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 70 

5.3. Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 06 

5.4. Số nhiệm vụ chưa hoàn thành (đang trong hạn) Nhiệm vụ 11 

5.5. Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành Nhiệm vụ 0 

6. 
Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức 

 

Có=1; 

Không=0 

 

6.1. Số lượng phiếu khảo sát Phiếu  

6.2. Hình thức khảo sát   

7. 
Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng 

đồng doanh nghiệp  

Không = 0 

Có = 1 
1 

BIỂU MẪU 2: Cải cách thể chế 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu 

1. 
Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do địa 

phương ban hành  

Văn bản  

1.1. Số VBQPPL do cấp tỉnh ban hành Văn bản  

1.2. Số VBQPPL do cấp huyện ban hành  Văn bản 02 

1.3. Số VBQPPL do cấp xã ban hành  Văn bản  

2. Kiểm tra, xử lý VBQPPL    

2.1. Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền  Văn bản 15 

2.2. Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau kiểm tra  %  

2.2.1. Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau kiểm tra  Văn bản  

2.2.2. Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong  Văn bản  

3. Rà soát VBQPPL    

3.1. Số VBQPPL đã rà soát thuộc thẩm quyền  Văn bản 19 
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3.2. Tỷ lệ xử lý VBQPPL sau rà soát  %  

3.2.1. Tổng số VBQPPL cần phải xử lý sau rà soát  Văn bản 11 

3.2.2. Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong  Văn bản  

BIỂU MẪU 3: Cải cách thủ tục hành chính 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

1.  Thống kê thủ tục hành chính (TTHC)   

1.1.  Số TTHC đã được phê duyệt phương án đơn giản hóa  Thủ tục  0 

1.2.  Số TTHC công bố mới  Thủ tục  0 

1.3.  Số TTHC bãi bỏ, thay thế  Thủ tục  0 

1.4.  
Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại địa 

phương  

Thủ tục  515 

1.4.2.  
Số TTHC cấp huyện (Bao gồm cả TTHC của cơ quan 

ngành dọc)  

Thủ tục  335 

1.4.3.  
Số TTHC cấp xã (Bao gồm cả TTHC của cơ quan ngành 

dọc)  

Thủ tục  180 

3.  Kết quả giải quyết TTHC    

3.2.  
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được 

giải quyết đúng hạn  

%  68,10 

3.2.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong  Hồ sơ  4.794 

3.2.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn  Hồ sơ  3.265 

3.3.  
Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải 

quyết đúng hạn  

%  93,08 

3.3.1.  Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong  Hồ sơ  9.610 

3.3.2.  Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn  Hồ sơ  8.945 

3.4.  
Tỷ lệ giải quyết phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định 

TTHC  

%  100 

3.4.1.  
Tổng số PAKN đã tiếp nhận (trực tiếp hoặc do cơ quan có 

thẩm quyền chuyển đến)  

PAKN  6 

3.4.2.  Số PAKN đã giải quyết xong  PAKN  6 

BIỂU MẪU 4:Cải cách tổ chức bộ máy 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

1. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy    

 

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã hoàn thành việc sắp xếp các 

phòng chuyên môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của 

Chính phủ  

% 100% 

 Số ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện  
Cơ quan, 

đơn vị 
58 

 Tỷ lệ ĐVSNCL đã cắt giảm so với năm 2015 (67 đơn vị) % 13.43% 

2. Biên chế công chức   

2.1. Tổng số biên chế được giao trong năm  Người 89 

2.2. Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo  Người 87 

2.3. 
Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành 

chính  
Người 0 

2.4. Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo  Người 01 

2.5. Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015  % 10% 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

3. 
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại đơn vị sự 

nghiệp công lập 
  

3.1. Tổng số người làm việc được giao  Người  

3.2. Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo  Người  

3.3. Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo  Người 22 

3.4. Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015  % 10% 

BIỂU MẪU 5: Cải cách chế độ công vụ 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

1. Vị trí việc làm công chức, viên chức   

1.1. 
Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí 

việc làm theo quy định  

Cơ quan, 

đơn vị 
12 

1.2. 
Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo 

quy định  

Cơ quan, 

đơn vị 
58 

1.3. 

 

Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc 

làm phát hiện qua thanh tra  

Cơ quan, 

đơn vị 
0 

2. Tuyển dụng công chức, viên chức   

2.1. Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)  Người  

2.2. Số công chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt.  Người  

2.3. 
Số cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công 

chức cấp huyện trở lên.  

Người 
 

2.4. Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển).  Người 0 

2.5. Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt.  Người  

3. 
Số lượng lãnh đạo, quản lý được tuyển chọn, bổ nhiệm 

thông qua thi tuyển (từ đầu năm đến nay) 

 
0 

4. 
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (cả về 

Đảng và chính quyền) 

 
0 

 Số lãnh đạo cấp sở, ngành và UBND cấp huyện bị kỷ luật.  Người 0 

 
Số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành và UBND cấp 

huyện bị kỷ luật.  

Người 
0 

 
Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị 

SNCL bị kỷ luật.  

Người 
0 

BIỂU MẪU 6:Cải cách tài chính công 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số liệu 

1. Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công  %  

1.1. Kế hoạch được giao  Triệu đồng  

1.2. Đã thực hiện  Triệu đồng  

2. Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) 

tại địa phương (lũy kế đến thời điểm báo cáo)  
  

2.1. Tổng số ĐVSN công lập tại địa phương  Đơn vị 58 

2.2. Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư  Đơn vị 0 

2.3. Số ĐVSN tự bảo đảm chi thường xuyên  Đơn vị 3 

2.4. Số ĐVSN tự bảo đảm một phần chi thường xuyên  Đơn vị 2 

2.5. Số ĐVSN do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên  Đơn vị 53 
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2.6. Số lượng ĐVSN đã chuyển đổi thành công ty cổ phần (lũy 

kế đến thời điểm báo cáo)  

Đơn vị 
0 

BIỂU MẪU 7: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu 

2.  

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND các 

huyện.  

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh - 100% UBND cấp 

huyện, cấp xã.  

Chưa có = 0  

2 cấp = 1  

3 cấp = 2  

2 

3.  

Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia  

 

%  100 

5.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử    

5.1.  
Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống quản lý văn 

bản điều hành từ cấp tỉnh đến cấp xã  
  

5.1.2.  
Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên thông với UBND 

tỉnh  

%  100 

5.1.3.  
Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên thông với UBND 

huyện.  

%  100 

5.2.  

Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của địa phương (Chỉ thống 

kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 

sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường 

điện tử).  

%  100 

5.2.2.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp huyện  %  100 

5.2.3.  Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã  %  100 

5.3.  
Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tập trung của tỉnh  
  

5.3.2.  Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên thông với Hệ thống  %  100 

5.3.3.  Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên thông với Hệ thống  %  100 

6.  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến    

6.4.  
Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 

độ 3  
%  

100 

6.4.1.  
Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 

3  
Thủ tục  

26 

6.4.2.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3  Thủ tục  26 

6.4.3.  

Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát 

sinh hồ sơ nộp trực tuyến  Thủ tục  

12 

6.5.  
Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 

độ 4  
%  

100 

6.5.1.  
Tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 

4  
Thủ tục  

92 

6.5.2.  Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4  Thủ tục  92 

6.5.3.  
Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát 

sinh hồ sơ nộp trực tuyến  
Thủ tục  

35 

6.6.  
Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích 

hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia  
%  

100 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu 

6.6.1.  
Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 

của địa phương  
Thủ tục  

118 

6.6.2.  
Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, 

công khai trên Cổng DVC quốc gia  
Thủ tục  

118 

 

6.7.  

 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 

và 4 (Chỉ thống kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có 

phát sinh hồ sơ)  

%  

91,78 

6.7.1.  
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực 

tuyến)  
Hồ sơ  

8.244 

6.7.2.  Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến  Hồ sơ  7.566 

6.8.  
Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực 

tuyến  
%  

100 

6.8.1.  
Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (tất cả các 

TTHC có phát sinh phí, lệ phí,…)  
Thủ tục  

92 

6.8.2.  

Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực 

tuyến trên Cổng DVC quốc gia hoặc trên Cổng DVC của 

tỉnh.  

Thủ tục  

92 
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